LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH
(từ 30/3/2020 đến 11/4/2020)

	NGÀY
	GIỜ PHÁT
	MÔN
	TÊN BÀI GIẢNG
	TÊN GIÁO VIÊN

	30/3/2020
Thứ Hai
	8g00-8h30
	Ngữ Văn 12
	Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1) 
	Lê Thị Thu Thủy

	
	8h35-9h05
	Vật lý 12
	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	Phan Thanh Tâm

	
	9h10-9h40
	Lịch sử 12
	Khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (tiếp theo)
	Võ Thanh Bắc

	
	15h00-15h30
	Toán 9
	Đại số: Hàm số 
	Lê Văn Minh Tuấn

	
	15h35-16h05
	Ngữ văn 9
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
	Lê Thị Hồng Giang

	31/3/2020
Thứ Ba
	8g00-8h30
	Toán 12
	Luyện tập Ứng dụng của tích phân (tiết 1)
	Đỗ Cao Long

	
	8h35-9h05
	GDCD 12
	Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 2)
	

	
	9h10-9h40
	Hóa học 12
	Sắt
	Trần Văn Hoành

	
	15h00-15h30
	T. Anh 9
(hệ 7 năm)
	Unit 7: Language Focus 1,2
	Phạm Thanh Thảo

	
	15h35-16h05
	T. Anh 9
(hệ 10 năm)
	Unit 8: Tourism (A Closer Look 2-Page 22-23)
	Hồ Thị Ngọc Uyên

	01/4/2020
Thứ Tư
	8g00-8h30
	T. Anh 12
(hệ 7 năm)
	Unit 11 + Unit 12: Review
	Huỳnh Thạnh

	
	8h35-9h05
	Sinh học 12
	Diễn thể sinh thái
	Trần Đình Thi

	
	9h10-9h40
	Địa lý 12
	Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Trần Ngọc Bảy

	
	15h00-15h30
	Toán 9
	Hình học: Góc nội tiếp
	Nguyễn Văn Chơn

	
	15h35-16h05
	Ngữ văn 9
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn
	Nguyễn Thị Diệu Liên

	02/4/2020
Thứ Năm
	8g00-8h30
	Ngữ Văn 12
	Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)
	Hoàng Thị Huyền Hương

	
	8h35-9h05
	Vật lý 12
	Hiện tượng quang điện trong
	[bookmark: _GoBack] Trần Thế Vinh

	
	9h10-9h40
	Lịch sử 12
	Việt nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975
	Đoàn Thị Thanh Hương

	
	15h00-15h30
	T. Anh 9
(hệ 7 năm)
	Unit 8: Celebrations – Getting Started + Listen and read
	Trần Thị Ngọc Trâm

	
	15h35-16h05
	T. Anh 9
(hệ 10 năm)
	Unit 9 – English in the world (Skills 1-Page 38)
	Nguyễn Lê Phương Thảo

	03/4/2020
Thứ Sáu
	8g00-8h30
	Toán 12
	Luyện tập: Phương trình mặt phẳng (tiết 1)
	Trần Công Nghĩa

	
	8h35-9h05
	GDCD 12
	Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước 
	Nguyễn Thúy Hằng

	
	9h10-9h40
	Hóa học 12
	Hợp chất của sắt 
	Hoàng Thị Vân Quỳnh

	
	15h00-15h30
	T. Anh 12
(hệ 10 năm)
	Unit 8: The world of work (reading)
	Hoàng Thị Lệ

	
	15h35-16h05
	T. Anh 12
(hệ 10 năm )
	Unit 8: The world of work (communication and culture)
	Nguyễn Thị Y Anh

	04/4/2020
Thứ bảy
	8g00-8h30
	T. Anh 12
(hệ 7 năm)
	Unit 13: The  Sea Games (Language focus)
	Võ Thị Diệu Hiền

	
	8h35-9h05
	Sinh học 12
	Bài 42: Hệ sinh thái
	Nguyễn Thế Phúc

	
	9h10-9h40
	Địa lý 12
	Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
	Nguyễn Thị Xuân Thương

	06/4/2020
Thứ Hai
	8g00-8h30
	Ngữ Văn 12
	Thuốc - Lỗ Tấn (tiết 1)
	Lê Thị Quỳnh Trang

	
	8h35-9h05
	Vật lý 12
	Bài 33: Hiện tượng quang – phát quang
	Nguyễn Thị Ánh Hà

	
	9h10-9h40
	Lịch sử 12
	Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) 
	Hồ Thị Minh Sang

	
	15h00-15h30
	Toán 9
	Luyện tập Hàm số 
	Trần Thị Nhã Trang 

	
	15h35-16h05
	Ngữ văn 9
	Mùa xuân nho nhỏ
	Lê Thị Trúc Dự

	07/4/2020
Thứ Ba
	8g00-8h30
	Toán 12
	Ôn tập chương III (tiết 1)
	Đỗ Cao Long

	
	8h35-9h05
	GDCD 12
	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 2)
	Phạm Văn Tiễn

	
	9h10-9h40
	Hóa học 12
	Hợp Kim của sắt
	Phan Nguyên Nhật Phương

	
	15h00-15h30
	T. Anh 9
(hệ 7 năm)
	Unit 8: CELEBRATIONS (Read)
	Trương Thị Thùy Trang

	
	15h35-16h05
	T. Anh 9
(hệ 10 năm)
	Unit 9: ENGLISH IN THE WORLD (A Closer Look 1)
	Phan Thị Ngọc Linh

	08/4/2020
Thứ Tư
	8g00-8h30
	T. Anh 12
(hệ 7 năm)
	Unit 13: THE 22nd SEA GAMES (Reading)
	Phan Thái Nghi Giang

	
	8h35-9h05
	Sinh học 12
	Bài 43: Trao đổi chất vật chất trong Hệ Sinh Thái
	Trần Đình Thi

	
	9h10-9h40
	Địa lý 12
	Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
	Trần Ngọc Bảy

	
	15h00-15h30
	Toán 9
	Luyện tập Góc nội tiếp 
	Mai Thị Cẩm Nhung

	
	15h35-16h05
	Ngữ văn 9
	Viếng lăng Bác
	Lê Thị Hồng Giang

	09/4/2020
Thứ Năm
	8g00-8h30
	Ngữ Văn 12
	Thuốc- Lỗ Tấn (tiết 2)
	Lê Thị Quỳnh Trang

	
	8h35-9h05
	Vật lý 12
	Bài 34: Mẫu nguyên tử Bo
	Nguyễn Văn Ton

	
	9h10-9h40
	Lịch sử 12
	Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000
	Nguyễn Thị Dung

	
	15h00-15h30
	T. Anh 9
(hệ 7 năm)
	Unit 8: CELEBRATIONS (Language focus)
	Nguyễn Hải Trí

	
	15h35-16h05
	T. Anh 9
(hệ 10 năm)
	Unit 9: ENGLISH IN THE WORLD (A Closer Look 2)
	Phạm Thị Xuân Dung

	10/4/2020
Thứ Sáu
	8g00-8h30
	Toán 12
	Phương trình mặt phẳng (tiết 4) _ Luyện tập
	Hồ Hữu Nghĩa

	
	8h35-9h05
	GDCD 12
	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 3)
	Nguyễn Thị Hoa Phượng

	
	9h10-9h40
	Hóa học 12
	Luyện tập sắt và hợp chất của sắt
	Âu Khánh Vân

	
	15h00-15h30
	T. Anh 12
(hệ 10 năm)
	Review: Unit 6,7,8 (tiết 1)
	Nguyễn Thị Bích Hường

	
	15h35-16h05
	T. Anh 12
(hệ 10 năm )
	Review: Unit 6,7,8 (tiết 2)
	Nguyễn Thị Bích Hường

	11/4/2020
Thứ bảy
	8g00-8h30
	T. Anh 12
(hệ 7 năm)
	Review (Unit 13)
	Nguyễn Đức Ái Nhật

	
	8h35-9h05
	Sinh học 12
	Bài 44: Chu trình Sinh Địa Hóa  và Sinh quyển
	Nguyễn Thế Phúc

	
	9h10-9h40
	Địa lý 12
	Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ
	Trần Thị Hồng Phương



